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Tôn thiên địa thần nhơn chi 

Chúa, nhất nguơn Chơn tể, hạo đãng nan 
Danh, vạn hữu tư sinh, uyển vi mạc 

trắc. Duy (*) nhơn vật dục tương tuần, toại 
trí (Ÿ) bỉnh di tự muội. Gia dĩ Không môn 
Thiền Thích, tạp dĩ huình lão, tiên vu, 

Nhu giả thượng văn, xí (*) đàm lý khí, 

Phụ (“) ngu dĩ hoặc, vọng (Š) thức bổn nguơn 
Viên hữu : nghỉ hình, duật chiêu tây 

thổ. Vô phương ngoại bàng môn chỉ 

tích bác, thùy đại trung chí chính chỉ 

cang thường, Sự kiêm thường biến kinh 
quờn, chí cực hiển minh thâm áo. Kim 
ước ngôn chỉ. Tạo hóa vạn thù chỉ 

Chúa tế, vô thanh vô xú nhi nhất 


1. Theo bản Hán ghi chữ “Duy” cỏn bản quốc ngữ mẫu tự la-tinh bị 
mất nét, không rõ chữ gì. 

2. Trí có nghĩa là tới cùng, theo các tự điển như Việt Nam tự điển hay 
Hán Việt tự điển của Đào Duy Anh và Hán Mạn Tử đều viết “Trí 
thay vì “Chí”. 

3. Xí, theo bản Hán thưởng đọc là *xï. 

4. Phu ngu, nhưng trong bẳn Hán viết *Ngu phu”. 

5. Có lẽ ảnh chụp lại và mất nét nên mới viết “vong”. Bản Hán viết 
chữ "võng". 

GHI CHỦ : 

Nhận xét chung : hoặc các tiếng miền Nam khác miền Bắc về 
cách phát âm, về dấu như : nhơn (nhân), chơn (chán), nguơn 
(nguyên), huình (hoàng), nhu (nho), cang (cương), quởn (quyền) 
v.v- hoặc vì tài liệu được chụp đi chụp lại nên mất nét như nói ở 
trên. 

Mỗi dòng trên đây tương ứng với mỗi đỏng của bản tài liêu 
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PHIÊN DICH h 
LỜI DẪN THÁNH GIÁO 
TỰA 


Tôn Đức Chúa của trời, đất, thần, người 


1) Nhất Nguyên [Một Đấng] Chủ TỂ thật. bao la, khó đặt Tên 
được; muôn vật nhờ vào mà sinh, uyên [sâu] ví [nhỏ] không 
thể lường. 

2) Xét rằng lòng vất dục (ham muốn] mà cứ theo; bèn làm đạo 
thường [bị] mờ tối. 

3) Thêm vào Cửa Không,Cửa Thiền Thích [Thích Ca]: lại hỗn 
tạp do Hoàng Lão [ là Hoàng Lão Quản. ] Tiên [đạo tu tiên} Vu 
[đồng bóng]. 

4) Nhà Nho chuộng văn, bàn nhiễu về lý, 


PHIÊN ÂM : 
THÁNH GIÁO DẪN NGÔN 
TỰA 
Thủ tôn thiên địa thần nhân chỉ Chủ 


1) Nhất Nguyễn Chân Tể, hạo đãng nan danh; vận hữu tự sinh, 
tuyên vỉ mạc trắc 
3) Duy nhân vật dục tương tuân; toại trí bÌnh đi tự muội Ị 
3) Gia đi Không môn Thiên Thích ; tạp dĩ Hoàng Lác Tiên Vụ 
4) Nho giả thượng văn, xỉ đàm lý 
Đã 
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PHIÊN DỊCH 


về khí, 

5) kẻ ngu dễ bị huyển hoặc, không biết đến căn nguyên. Bèn có 
hình mẫu, bút viết ra sáng ở đất Tây. 

6) Không [bị] kẻ ở ngoài, môn phái ở bên chê bai, (Đạo Thiên 
Chúa] đã dãi bày cương thường rất trung, rất chính. 

7) Việc gôm cả thường biến kinh quyên; tôn chỉ rất sáng, rất sâu. 

8) Nay nói gọn: 
Chủ Tể là Tạo Hóa vạn loài khác nhau không tiếng, không mùi 
mà Một {Chúa} Ba [Ngôi]; bậc linh minh [Thiên thần} vâng làm 
mọi việc, không có số, không có hình, gôm Chín 


PHIÊN ÂM 


5) ngu phu dị hoặc, võng thức bản nguyên. Viên hữu nghỉ hình, duật 
chiêu Tây thể 

6) Vô phương ngoại, bàng, môn chỉ tích bác; thùy đại trung chí 
chính chỉ cương thường 

7) Sự kiêm thường biến kinh quyền, chỉ cực hiển minh thâm áo. 

8) Kim ước ngôn chỉ: 

Tạo hóa vạn thà chỉ Chủ Tể, vô thanh vô xú nhỉ Nhất Tam; 

phụng hành thứ chúc chỉ linh mình, vô số vô hình nhỉ cửu 
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PHIÊN DỊCH 


9) Phẩm. Nhân có thần [Luxiphe] kiêu ngạo bị truất, (Đức Chúa 
Trời] dùng đất làm ra người, vì quỷ quái gây gian tà [Tổ tông 

phạm tội] tai ương để lại mãi mãi. 

10) Lấy chìm đắm [Lụt hông thủy], thiêu đốt [Sô đôm, Gô mo] mà 
cảnh tình cũng không hối; lấy kính [ Chúa], yêu [người] mà răn 
dạy cũng không theo. 

11) Và lại vượt được sự biến, tất phải dùng quyền nghỉ, chỉ có tòng 

quyên thì sau kinh [phép thường ] mới chính [ngay] được. 

12) Vào đời Tây Hán, thuở vua Ai đế, vua Bình đế, [Chúa Giêsu} 

giáng sinh, thuộc dòng đối vua Đạt-vị [Đa-vft]. 

13) Thai vẫn sạch, Người Nữ vẫn trinh, [Chúa Giêsu] tính của 

Chúa, linh của người kết hợp lại. Thần trên trời hát, mục đồng 
ngâm [vịnh], 


PHIÊN ÂM 


9) Phẩm. Nhân ngạo thần bị truất, dụng thổ thành nhân; nãi quỷ 
vực tư gian, dự ương chưng cổ. 

10) Cảnh dĩ nịch phần vật hối, giới đĩ kính ái vật tuân. 

11) Cái tế biến tất dụng quyền nghỉ, duy tùng quyên nhỉ hậu kinh 
chính. 

12) Thời đương Tây Hán Ai Bình chỉ tế; Giáng hoàng vương Đạt- 
vị chỉ duệ. 

13) Thai khiết Nữ Trinh, Chủ tính đữ nhân linh kết hợp; Thần âu 
thụ vịnh, thượng 


————————————. 
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PHIÊN DỊCH 


14) trên trời, dưới đất ngợi khen Ba vua xem thấy sao sáng mà đến 
châu; hai lão bổng Thánh Nhỉ mà cùng vui. 

15) Lúc bé, lên chiếu giảng; lúc lớn, đi lại trong cả nước t0. 

16) Người điếc nghe được, người mù trông thấy; người hủi được 
sạch ngay, người què đi được liền, người câm nói được; hài cốt 
khô sống lại. 

17) Lời nói, việc làm chép trong Bốn Sử; Thể [Mình] và Huyết 
[Máu] đặt thành Lễ Hưởng ở Tiệc Ly Biệt. 

18) Tên học trò phần nghịch giả vờ ôm lấy [Thây) mà đem bán; 
đến vườn trên núi mà trao tính mệnh của Mình; quan nha nến 

[mão} gai. 


PHIÊN ÂM 


14) thiên cộng hạ địa canh dương. Tam quân chiêm cảnh túc đĩ lai 
triều; nhị lão bổng Thánh Anh Nhi cộng khánh. 

15) Ấu đăng giảng tịch; Tráng lịch danh bang. 

16) Tủng giả thông; cổ giả thị, lại tức tịnh bì tức xu. Ấm á năng 

ngôn, khô hài năng hoạt. 

17) Ngôn hành ký ư TÚ SỬ, Thể Huyết Hưởng ứ Ly Diên. 

18) Giả phụ mại chỉ nghịch đô; phó sơn viên nhỉ thụ mệnh, quan 
nha tự 
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PHIÊN DỊCH 


19) đánh đập: Trây đâu, toác da, đóng đanh Thập giá, tay thẳng, 
sườn vỡ. 

20) Buổi xế trưa trên núi Máu, bỗng nhiên, trời tốt, đất lở; đấm 

độc, mệnh chung, thẳm nhẽ, dầu thơm, vải trắng. 

21) Trải ba ngày, từ mô đá sống lại; qua bốn tuần, lên cao tận 
đường trời. 

22) Trên [Thiên} Đình, lên xuống ân sảng cho LUỠI LỬA rực 
sáng; lấy Tín làm Kinh, việc thánh định ra các (Bí] Tích để xiển 
dương. 

23) Giữ MƯỜI RĂN để tiếp TÁM PHƯỚC; chăm 


PHIÊN ÂM 


19) kích, toái thú tước phu, Thập giá đỉnh sang, chỉ xuyên hiếp hội. 

20) Huyết sơn bàng ngọ, toái nhiên thiên hối địa băng; đồ thố cáo 
chung, đỗng hĩ hương cao bạch bố. 

21) Lịch tam nhật, thạch trủng Tái sinh, duyệt tứ tuần, thiên củ 
Thượng đại. 

22) Tại Đình trắc giáng, sửng ân thí Hỏa Thiệt chỉ quar -; đã Tín vi 
Kinh, thánh sự định xiển dương chỉ Tích. 

23) Thủ THẬP GIỚI di thừa BÁT PHƯỚC: cẩn 
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PHIÊN DỊCH 


24) BẤY KHẮC để tránh ba cừu [thù]. Xem Lễ có kỳ; tụng Kinh 
có khóa. 

25) [Ngày] chay lớn [hay] nhỏ giữ cho nghiêm; yêu linh hôn, thể 
xác có phân biệt. 

26) Suốt cuộc đời, [câu} TỨ MẠT thường lo tới; lúc tận thế [xử] 
đại công tất đến. 

27) Người đầu nói: những lời nói trên [có] kinh sách của đất Tây 
làm chứng; ta thì bảo: rời được thì không là đạo, nghĩa sách 
Trung Hoa càng sáng. 

28) Xin suy cho chín. 

29) Từ đâu mà biết: hóa [sinh] dục [nuôi] nhờ [ Đấng] Toàn 
Năng; chứng đâu 


PHIÊN ÂM 


24) THẤT KHẮC dĩ tị TAM CỪU. Chiêm LỄ hữu kỳ, Tụng Kinh 
hữu khóa. 

25) Trai, nghiêm đại tiểu; ái, biệt thần hình. 

26) Thân chung chỉ TỨ MẠT thường ngu; thế tận chỉ đại công tất 
chí. 

27) Nhân giai vị: đĩ thượng sở ngôn, Tây thổ kinh thư vì chứng; 
ngô tắc vân: khả ly phi Đạo, Trung Hoa văn hiến vưa mình. 

28) Thỉnh thục tư chỉ. 

29) Hà tự nhỉ trị, hóa dục chỉ toàn năng; hà cứ 
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PHIÊN DỊCH 
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lý 
4# bẻ +» mì ï 30) mà định: kiển [trời] khôn [đất] được mấy hơi? Những lời như 
2 | thể, không rỗi mà nói hết được. 
BH pB x 31) Nay, tuy truyền từ Thái Tây đến, không phải là đạo của Thái 
° Tây. 
k~.sf 32) Thánh hiển lấy đó mà yên người, sửa mình; triểu [vua quan] 
› đã {dân thử] lấy đó mà trị quốc, tễ gia. 
»> 33) Sao lại có thể coi thường được ? 
9ƒ |ýt| 3ê |9h Bi 
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PHIÊN DICH PHIỆN ÂM 
NĂM GIÁNG 
GIÁNG SINH 
SINH NHẤT 
THỨ THIÊN 
MỘT BÁT 
NGHÌN BÁCH 
TÁM TAM 
TRĂM THẬP 
BA THẤT 
MƯƠI + ÊN 
BẢY 
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Thánh Giáo Yếu Lý. Mục Lục 


Thiên Chúa nhất thể 
Giáng sinh cứu thế 
Tử kỳ hữu định 
Nhân sinh tội chủng 
Thánh bí tích luận 
Thánh Thể giải luận 


" 


Kiến nhất trương 
Kiến tam trương 
Kiến lục trương 
Kiến bát trương 
Thập nhất trương 
Thập tứ chương 


Thập thất trương 


Cáo minh bổ thục 

Chung truyền, thần phẩm 
Thập giới giải nghĩa 

Hội Thánh điều luật 
Thiên Chúa kinh giải 
Thánh Mẫu kinh giải 
Chính việc giáo hữu 
Kinh trước rước lễ 

Kinh sau rước lễ 


CHUNG 


Trấp nhất trương 
Trấp tam trương 
Trấp thất trương 
Tam thập bát 
Tam thập cửu 
Tứ thập tứ 

Tứ thập bát 

Ngũ thập (4) 


Ngũ thập nhị (b) 


(a) Mục lục ghi sai vì "KINH trước Rước lấ" 


(b) " Kinh sau Rước lễ” ở Ngũ Thập Tam 
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ở Ngũ Thập Nhị 
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Thánh Giáo Yếu Lý Quốc Ngữ 


Thiên Chúa nhất thể tam vị 
đệ nhất thiên 


Hỏi: Có mấy đường lên thiên đàng ? (1) 


Thưa: Có một đường rất chính, rất thật là đạo thánh Đức 
Chúa Trời. 


Hỏi: Đức Chúa Trời là ai ? 

Thưa: Là Đấng dựng nên trời đất muôn vật. 

Hỏi: ĐứcChúa Trời lấy đí gì mà dựng nên trời đất muôn vật ? 
Thưa: Lấy phép tắc vô cùng 

Hỏi: Lấy phép tắc vô cùng nghĩa là làm sao ? 


Thưa: Nghĩa là bởi không mà Người phán một lời tức thì bền 
có trời đất muôn vật 


(1) Xưa thường nói: 'đàng thay vì đường nhưng ở đây có chữ thiên 
đàng' vì thế chúng tôi phiên là có mấy đường lên thiên đàng thay 
vì có mấy đàng lên thiên dàng. 
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Hỏi: Vì ý nào mà Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật ? 
Thưa: Có ý cho sáng danh Người cùng cho ta đặng dùng. 
Hỏi: Thuở chưa có trời đất, Đức Chúa Trời ở đâu ? 


Thưa: Trước sau cũng vậy vì Người là tính thiêng liêng 
chẳng lọ. có nơi nào thì mới ở đặng 

Hỏi: Ai sinh ra ta ? 

Thưa: Đức Chúa Trời sinh ra ta. 

Hỏi: Đức Chúa Trời sinh ta làm chỉ ? 

Thưa: Đức Chúa Trời sinh ta cho đặngthờ phượng kính mến 
Người, hầu ngày sau hưởng phước đời đời. 

Hỏi: Đức Chúa Trời ra làm sao ? 


Thưa: Đức Chúa Trời là Đấng lọn tốt lọn 
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lành, thiêng liêng sáng láng vô cùng. 
Hỏi: Đức Chúa Trời ở đâu ? 
Thưa: Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. 
Hỏi: Đức Chứa Trời ở khắp mọi nơi làm sao ta xem chẳng thấy ? 
Thưa: Vì Người là tính thiêng liêng, cho nên con mắt ta xem 
chẳng thấy. 
Hỏi: Ta đã chẳng thấy Đức Chúa Trời mà Người có thấy ta chăng 
Thưa: Người xem thấy tổ tường, dù những sự kín nhiệm 
trong lòng ta thì Người cũng soi thấu nữa. 
Hỏi: Đức Chúa Trời mới có thuở nào ? 
Thưa: Người là Đấng tự hữu hằng có đời đời. 
Hỏi: Có mấy Đức Chúa Trời ? 


Thưa: Có một Đức 


l Ì 
li 
Hi 


Chúa Trời mà Người có Ba Ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, 
ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. 


Hỏi: Ngôi thứ nhất có phải là Chúa chăng ? 


-đÈ bạ tu 


Thưa: Phải. 

Hỏi: Ngôi thứ hai có phải là Chúa chăng ? 
Thưa: Phải. 

Hỏi: Ngôi thứ ba có phải là Chúa chăng ? 
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Thưa: Phải. 

Hỏi: Nếu vậy chẳng phải là ba Đức Chúa Trời sao ? 

Thưa: Chẳng phải, vì ba ngôi cũng một tính, một phép, cho 
nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. 
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Hỏi: Có ngôi nào lớn, ngôi nào bé chăng ? 
Thưa: Ba Ngôi cũng bằng nhau, không lớn mọn trước sau. 
Hỏi: 
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Đức Chúa Trời đã sinh ra loài nào trọng hơn ? 
Thưa: Đức Chúa Trời đã sinh ra hai loài trọng hơn. Một là 
Thiên Thần, hai là loài người ta. 
Hỏi: Thiên thân là đấng nào ? 
Thưa: Thiên thần là đấng thiêng liêng, Đức Chúa Trời dựng 
nên mà chầu chực Người, và hưởng phước đời đời. 
Hỏi: #iễt thấy các Thiên thân có đặng hưởng phước đời đời chăng . 
Thưa: Chẳng đặng, vì có kẻ phạm tội kiêu ngạo nên Đức 
Chúa Trời phạt nó trong địa ngục gọi là ma quỷ. 
Hỏi: Các Thiên thần đã đặng nghĩa cùng Chúa, bị giờ ở đâu ? 
Thưa: Các đấng ấy hưởng phước 
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đời đời trên thiên đàng. 
Hỏi: Các Thiên thần có giúp người ta chăng ? 
Thưa: Mỗi người có một Thiên thần gìn giữ mình, nên ta 
phải tin cậy và tôn kính Người lắm. 
Hỏi: Tổ tông loài người ta là ai ? 
Thưa: Tổ tông loài người ta là ông A-dong, bà E-và. 
Hỏi: Ông A-dong,bà E-và có giữ nghĩa càng Đức Chúa Trời chăng† 


Thưa: Chẳng giữ, cho nên nếu chẳng có công nghiệp Chúa 
Cứu Thế thì cả và loài người ta đã phải khốn nạn đời 
đời. 


Giáng sinh cứu thế 
đệ nhị thiên 
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Hỏi: Ba Ngôi, Ngôi nào ra đời ? 


lễ 


Thưa: Ngôi thứ hai ra đời. 

Hỏi: Ngôi thứ hai ra đời nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Nghĩa là Chúa rất sang trọng vô cùng, lấy xác lấy linh 
hồn làm người hèn hạ như ta. 
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Hồi: Ngôi thứ Hai vốn phải là người chăng ? 
Thưa: Vốn thật là Chúa,song khi ra đời thì cũng thật là người 


th, 


nữa. 
Hỏi: Ngôi thứ Nhất, Ngôi thứ Ba có ra đời chăng ? 
Thưa: Chẳng, có một Ngôi thứ Hai ra đời mà thôi. 
Hỏi: Ngôi thứ Hai lấy xác lấy linh hôn ở đâu làm người mà ra đời 
Thưa: Người xuống thai trong lòng Rất 
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Thánh Đức Chúa Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh. 
Hỏi: Đức Chúa Bà trọn đời đông trinh, mà chịu thai làm sao đăng 
Thưa: Chẳng phải là sự thường như người thế gian. Song thật 
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, cho nên khi chịu thai 
cùng sinh đề hãy còn trọn mình đồng trinh sạch sẽ. 
Hỏi: Ngôi thứ Hai ra đời đặt tên là gì ? 
Thưa: Đặt tên là Giê-su nghĩa là cứu thế. 
Hỏi: Chúa Cứu Thế làm những sự gì khi còn ở thế gian này ? 
Thưa: Người dạy dỗ ta về đường rỗi linh hồn, và bởi công 
nghiệp Người 
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thì ta đặng nên thánh. 

Hỏi: Công nghiệp Người là đí gì ? 

Thưa: Là Người chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá vì tội 
loài người ta. 

Hỏi: Người chịu chết ngày nào ? 

Thưa: Người chịu chết ngày thứ sáu trước lễ Phục Sinh. 

Hỏi: Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời mà chịu chết làm sao 

đặng ? 

Thưa: Đức Chúa Giê-su có hai tính. Một là tính Đức Chúa 
Trời chẳng hay chịu chết, hai là tính người ta mới hay 
chịu chết. 

Hỏi: Xác ĐứcChúa Giê-su táng ở đâu ? 

Thứa: Táng trong huyệt đá mới. 

Hỏi: Linh hôn Đức Chúa Giê-su đi đâu ? 


Thưa: 
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Linh hồn Đức Chúa Giê-su xuống lâm bô, đem linh hồn 
các thánh lên, vì từ ông A-dong phạm tội ví bằng không 
công nghiệp Chúa Cứu Thế thì chẳng ai đặng lên trời. 

Hỏi: Chúa Cứu Thế có sống lại chăng ? 

Thưa: Chết chẳng đủ ba ngày mà Người sống lại. 

Hỏi: Sống lại đoạn, Đức Chúa Giê-su đi đâu ? 


Thưa: Sống lại Người ở thế gian bốn mươi ngày, dạy dỗ các 
Thánh Tông Đồ, hầu mà giảng đạo cho thiên hạ đoạn 
thì Người ngự về trời mà Đức Chúa Thánh Thần hiện 
xuống trên các Thánh Tông Đồ. 


Hỏi: Bây giờ 
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Đức Chúa Giê-su ở đâu ? 
Thưa: Luận về tính Đức Chúa Trời thì Người ở khấp mọi nơi, 
bằng về tính người ta thì Người ở trên trời, và ở trong 
Thánh Thể bí tích. 
Hỏi: Chúa Cứu Thế có khi nào Người lại xuống thế nữa chăng ? 
Thưa: Đến ngày tận thế, Người lại xuống phán xét chung cả 
và loài người ta. 
Hỏi: Vậy rhì còn phán xét riêng nào nữa sao ? 
Thưa: Mọi người khi linh hồn ra khỏi xác đều phải chịu phán 
xét riêng nữa. 
Hỏi: Đã chịu phán xét riêng còn phán xét chung làm chỉ nữa ? 
Thưa: Ngõ cho quyền cả Chúa Cứu Thế 
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và những sự vinh hiển, các kẻ lành cùng mọi điều sỉ 
nhục phô loài dữ, càng tỏ ra trước mặt thiên hạ. 
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Hỏi: Có khi nào ta phải chết chăng ? 
Thưa: Đến kỳ Chúa định chúng ta đều phải chết. 
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Hỏi: Chết đoạn, xác ta ra thế nào ? 
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Thưa: Xác ta đều phải hư nát. 

Hải: Xác ta có phải hư nát đời đời chăng ? 

Thưa: Chẳng, đến ngày tận thế đều sống lại hết. 
Hỏi: Linh hồn ta có chết chăng ? 


Thưa: Linh hồn là tính thiêng liêng chẳng hề chết 
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đặng. 

Hỏi: Vậy khi xác chết đoạn, linh hôn đi đâu ? 

Thưa: Linh hồn phải đến tòa Đức Chúa Giê-su mà chịu phán 
xét. 

Hỏi: Đức Chúa Giê-su phán xét về những sự gì ? 

Thưa: Người phán xét về những sự lành, dữ đã lo, đã nói, đã 
làm. 

Hỏi: Phán xét đoạn, linh hỗn đi đâu ? 


Thưa: Hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống địa ngục, hay là vào 
lửa luyện tội, mặc việc lành dữ đã làm khi còn sống. 

Hỏi: Thiên đàng là đí gì ? 

Thưa: Thiên đàng là chốn thiên thần, các thánh hưởng phúc 
đời đời, vì đăng xem thấy Đức Chúa Trời liên. 

Hỏi: Những 
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ai đặng lên thiên đàng ? 
Thưa: Những kẻ chẳng hề phạm tội gì trọng hay là phạm tội 
mà đã ăn năn tội nên. 
Hỏi: Địa ngục là chốn nào ? 
Thưa: Là nơi hình khổ, Đức Chúa Trời phạt cầm ma quỷ và 
kẻ có tội đời đời chẳng cùng. 
Hỏi: Những ai phải sa địa ngục ? 
Thưa: Những kẻ chẳng nhìn biết Đức Chúa Trời, mà thờ 
phụng bụt thần ma quỷ, cùng quải lạy đơm tế tổ tiên, 
đến chết chẳng toan trở lại và mọi người có đạo còn 
mắc tội trọng mà qua đời. 
Hỏi: Luyện tội là chốn nào ? 


Thưa: Luyện tội cũng là nơi hình khổ 
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phạt cầm những kẻ lành khi còn sống mà hãy còn mắc 
tội nhẹ hay là đền tội trọng chưa đủ. 


Nhân sinh tội chủng 
đệ tứ thiên 


Hỏi: Tội là áí gì ? 
Thưa: Tội là những sự ngỗ nghịch cùng Đức Chúa Trời. 
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Hỏi: Có mấy giống tội ? 

Thưa: Có hai giống. Một là tội tổ tông, hai là tội mình làm. 

Hỏi: Tội tổ tông là tôi nào ? 

Thưa: Tội tổ tông là ông A-dong,bà E-và chẳng vâng lời Đức 
Chúa Trời răn, cho nên phạm tội mà truyền lại cho 
thiên hạ. 
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Hỏi: Tội mình làm là tội nào ? 
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Thưa: Là lòng lo, miệng nói, mình 
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làm (a), điều gì mất lòng Đức Chúa Trời. 


 Kyš 


Hỏi: Tội mình làm có mấy thể ? 

Thưa: Có hai. Một là tội trọng, hai là tội nhẹ. 

Hỏi: Tội trọng là áí gì ? 

Thưa: Là tội làm cho ta nghịch cùng Chúa, và đáng chịu phạt 
đời đời. 

Hỏi: Tội nhẹ là áí gì ? 


Thưa: Là tội làm cho ta nguội lạnh yếu đuối, và đáng chịu 
phạt trong lửa luyện tội. : 
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Hỏi: Có mấy mối tội đầu ? 

Thưa: Có bảy. Một là kiêu ngạo, hai là hà tiện, ba là dâm 
dục, bốn là ghen ghét, năm là mê ăn uống, sáu là hờn 
giận, bảy là làm biếng việc lành. 

Hỏi: 


(a) Chữ LẠM, khi thì đọc là TRỘM, khi thì đọc là LÀM. 
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Vì sao gọi là tội đầu ? 

Thưa: Vì là căn nguyên mọi tội lỗi khác. 

Hỏi: Tội kiêu ngạo là đí gì ? 

Thưa: Là tội hay làm cho người ta yêu chuộng và tặng mình 

lên quá, cùng khinh để kẻ khác. 

Hỏi: Tội ấy có phải là tội trọng lắm chăng ? 

Thưa: Nó là tội thứ nhất, và trọng hơn cùng hiểm nghèo hơn các 

tội khác. 

Hồi: Phải làm ái gì cho khôi tội ấy ? 

Thưa: Phải cầu xin cùng Chúa ban nhân đức khiêm nhường 
(a) cùng nhớ lại kẻ kiêu ngạo chẳng đặng lên nước 
thiên đàng. 

Hỏi: Tội hà tiện là tội nào ? 


Thưa: Là tội hay làm cho 
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người ta mê tham của cải thế gian quá lẽ. 

Hồi: Người ta có năng phạm tôi ấy chăng ? 

Thưa: Dù kể giàu,kẻ khó cũng năng phạm tội ấy. 

Hỏi: Phải làm thế nào cho khỏi tội ấy ? 

Thưa: Phải lấy lòng rộng rãi mà bố thí cho vừa sức mình. 

Hỏi: Tội đâm dục là gì ? 

Thưa: Người ta mắc tội ấy khi bởi tưởng hay là nói, hay là 
làm việc gì ưng vui theo tính xác thịt; song giáo hữu 
phải gồm ghiếc tội ấy, đến đỗi chẳng dám nói đến thì 
hơn. 

Hỏi: Tội ghen ghét là thể nào ? 

Thưa: Là tội hay làm cho người ta phân bì, cùng buồn bực 
khi kẻ khác đặng thạnh lợi về phần hồn hay là phần 
xác. 

Hỏi: Phải làm điều gì cho khỏi tôi ấy ? 


Thưa: Phải 
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giữ điều răn Chúa dạy yêu người như mình vậy. 


Hỏi: Tội mê ăn uống là làm sao ? 

Thưa: Là khi người ta ăn uống quá lẽ, nhất là những kẻ uống 
rượu say thì trở nên người vô tâm vô trí cùng liều mình 
phạm nhiều tội khác. 

Hỏi: Phải dùng cách nào cho khỏi tội ấy ? 

Thưa: Phải dùng nhân đức tiết kiệm. 

Hỏi: Tội hờn giận là làm sao ? 

Thưa: Là khi người ta bởi tính nóng nảy trong lòng cùng bề 
ngoài, nên giận quá lẽ, hay là muốn báo oán. 

Hỏi: Phải làm điều gì cho khỏi tội ấy ? 


Thưa: Là trong lời nói, việc làm, chớ 
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khá theo tính nóng nảy, một theo lẽ phải, cùng giữ sự 
nhịn nhục hiền lành. 

Hỏi: Đấng bề trên quở trách cùng sửa phạt kẻ bề dưới có tội chăng 

Thưa: Khi có lẽ mà sửa phạt, nếu bề trên chẳng sửa phạt thì 
người mắc lỗi. 

Hỏi: Tội làm biếng là tội nào ? 

Thưa: Là tội hay làm cho người ta trễ nải chẳng muốn chịu 
khó cho được rỗi linh hồn, và làm các việc cho xứng 
bổn phận mình. l 


Hỏi: Có nhiều kẻ phạm tội ấy chăng ? 


Thưa: Nhiều người phạm tội ấy, mà có ít kẻ xét mình và lấy 
sự làm biếng là tội. 


Hỏi: Có 
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phải sợ tội ấy chăng ? 
Thưa: Phải sợ lắm, vì sự ở nhưng là cội rễ mọi sự đữ. 


sẽ tt 


Thánh Bí tích 
đệ ngũ thiên 
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Hỏi: Bởi sức riêng ta có đặng rỗi linh hôn chăng ? 


lề: 


Thưa: Chẳng đặng,có ơn Chúa giúp thì mới đặng. 
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Hỏi: Ơn Chúa nghĩa là đi gì ? 
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Thưa: Nghĩa là sức thiêng liêng Đức Chúa Trời ban vì 
công nghiệp Đức Chúa Giê-su cho ta đặng rỗi linh 
hồn. 


Hỏi: Ơn nào là ơn cần kíp cho ta đặng rỗi linh hôn ? 


Thưa: Là ơn soi trí khôn 
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cho biết sự phải,sự chẳng cùng giục lòng làm sự lành 
và lánh sự dữ. 
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Hỏi: Ta có từ chối ơn Chúa đặng chăng ? 


a3 


Thưa: Có nhiều lần ta từ chối ơn Chúa. 

Hỏi: Đức Chúa Trời có ban ơn cho mọi người bằng nhau chăng ? 

Thưa: Đức Chúa Trời rất nhân từ công bằng vô cùng. Chẳng 
mắc nợ ai. Người muốn ban ơn thể nào thì nên thể ấy. 
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Hỏi: Ta phải làm đí gì cho được ơn Đức Chúa Trời ? 
Thưa: Phải chịu lấy các phép bí tích cùng siêng năng đọc 
kinh cầu nguyện. 
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Hỏi: Pháp bí tích là gì ? 


Thưa: Là dấu nhiệm bề ngoài chỉ và làm 
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ơn thiêng liêng bề trong. Đức Chúa Giê-su đã lập cho 
ta đặng nên thánh. 

Hỏi: Có mấy bí tích ? 

Thưa: Có bảy. Thứ nhất là phép rửa tội, thứ hai là phép xức 
trán, thứ ba là phép Mình Thánh Chúa, thứ bốn là 
phép giải tội, thứ năm là phép xức đầu thánh cho kẻ 
gần chết, thứ sáu là phép truyền chức thánh, thứ bảy 

là phép hôn phối. 

Hỏi: Phép rửa tội là đi gì ? 

Thưa: Là phép làm cho ta khỏi tội tổ tông và nên con Đức 
Chúa Trời, cùng con Hội Thánh. 

Hỏi: Pháp rửa tội có tha tội mình làm chăng ? 


Thưa: Những 
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tội mình đã làm trước , thì khi chịu phép rửa tội nên, 
đều được khỏi hết. 

Hỏi: Kẻ chẳng chịu pháp rửa tội có được rỗi linh hồnchăng ? 

Thưa: Chẳng, có một khi muốn chịu mà chẳng đặng thì phải 
hết lòng ước ao cùng yêu mến Chúa hay là chịu tử vì 
đạo thì mới đặng mà chớ. 

Hỏi: Đặng chịu phép rửa tội mấy lẫn ? 

Thưa: Đặng chịu một lần mà thôi,vì phép ấy đã in một dấu 
thiêng liêng vào linh hồn, chẳng hay mất đặng. 

Hỏi: Ai đăng làm phép rửa tội ? 

Thưa: Các hàng linh mục đặng làm mà thôi, song khi thế kíp 
thì 


13a 


mọi người dù mà kẻ ngoại làm theo ý Hội Thánh thì cũng 
đặng. 

Hỏi: Phải rửa tội làm sao ? 

Thưa: Phải lấy nước lã giội trên đầu kẻ chịu phép rửa tội, 
cũng một khi ấy đọc lời này rằng: Tao rửa mày, nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần. A-men. 

Hỏi: Khi giội đầu chẳng đăng thì phải làm thể nào ? 

Thưa: Phải chọn nội mình, nơi nào trọng hơn thì phải giội đó. 

Hỏi: Phép xức trán là đí gì ? 

Thưa: Là phép làm cho ta đặng chịu ơn Đức Chúa Thánh 
Thần cho đặng lòng vững vàng, xưng đạo 
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Thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ. 

Hỏi: Kẻ chẳng chịu phép xức trán có đặng rỗi linh hôn chăng ? 

Thưa: Đặng, song kể khinh hay là làm biếng chẳng muốn 
chịu thì phạm tội, lại mất những ơn trọng bởi phép ấy 
mà ra. 

Hỏi: Nên chịu phép này nhiều lần chăng ? 

Thưa: Chẳng nên, phải chịu một lần mà thôi, vì đã in vào 
linh hồn một dấu thiêng liêng chẳng hay mất. 

Hỏi: Ai muốn chịu phép này cho nên phải làm ấí gì? 

Thưa: Phải làm ba sự này, một là thuộc biết những sự chính 
phải tin trong đạo, hai là phải cho sạch mọi tội, ít 
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nữa là sạch các tội trọng, ba là đọc kinh Tin, Cậy, Kính 
Mến và có lòng ước ao cho đặng chịu phép ấy. 


Hỏi: Ai còn mắc tội trọng mà chịu phép này, có phạm tội chăng ? 
Thưa: Phạm tội rất trọng vì là phạm sự thánh. 


Hỏi: Ai đăng làm phép xức trán ? 
Thưa: Các hàng Giám Mục đặng làm mà thôi. 


Thánh Thể 
đệ lục thiên 


Hỏi: Pháp Mình Thánh Chúa nghĩa là đi gì ? 
Thưa: Nghĩa là Mình Thánh Máu Thánh cùng linh hồn Đức 
Chúa Giê-su và tính Đức Chúa Trời 
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ngự thật trong hình bánh rượu. 
Hỏi: Bao giờ bánh rượu trở nên Mình Thánh Máu Thánh Đức 
Chúa Giê-su ? 
Thưa: Khi thầy làm lễ Mi-sa đến nửa mùa mà đọc lời Chúa 
truyền đoạn,tức thì bánh cùng rượu trở nên Mình thật 
Máu thật Đức Chúa Giê-su. 
Hỏi: Trong hình bánh thì toàn Mình Thánh, mà trong hình rượu thì 
toàn Máu Thánh mà thôi sao ? 
Thưa: Chẳng phải, dù trong hình bánh hình rượu cả và hai 
đều có lốt Mình và Máu Thánh Chúa nữa. 
Hỏi: Khi phân rẽ hình bánh làm hai có rễ phân Mình Thánh Chúa 
ra chăng ? 
Thưa: Chẳng, rẽ phân 
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hình bánh mà thôi, Mình Thánh Chúa chẳng hề phân 
đặng, dù trong mỗi phần nhỏ mọn cũng có lốt Mình cùng 
Máu Thánh Người. 
Hỏi: Đức Chúa Giê-su lập phép Thánh Thể làm chỉ ? 
Thưa: Trước là có ý cho ta đặng nhớ công ơn Người đã chuộc 
tội chịu chết vì ta, sau là nên lương thực thiêng liêng 
cho đăng nuôi linh hồn ta nữa. 


Hỏi: Đức Chúa Giê-su đã lập phép này bao giờ ? 

Thưa: Đã lập chưng (a) ngày thứ năm trước khi Người chịu 
nạn. 

Hỏi: Kẻ muốn chịu Mình Thánh Chúa cho nên thì phải làm thể nào 

Thưa: Phải đọn linh hồn và 


(a) CHƯNG : ở cái lúc, cái ngày đó. 
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xác. 
Hỏi: Dọn linh hôn là làm sao ? 
Thưa: Phải xét mình bằng có phạm tội gì thì phải ăn năn 
cùng xưng tội ấy và có lòng tin cậy kính mến khiêm 
nhường (a) ước ao cùng tạ ơn. 


Hỏi: Kẻ còn mắc tội trọng mà chịu lễ có rước thật Mình Thánh 
Máu Thánh Chúa chăng ? 


Thưa: Rước thật, song le những kẻ ấy thật là rước hình phạt 
cho mình, vì là phạm sự thánh. 

Hỏi: Phải dọn xác là thể nào ? 

Thưa: Phải giữ lòng chay sạch, từ nửa đêm cho đến khi chịu 
lễ chẳng nên ăn uống vật gì, phải ăn mặc nết na tề 
chỉnh và 


3ý ác 
(a) ở đây hai chữ KHIÊM ñ\Ñ NHƯỜNG Z 
viết hợp lý như ngày nay. 
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lòng tôn kính khiêm nhường, quỳ gối mà rước Mình 
Thánh Chúa. 
Hỏi: Ta phải ước ao năng chịu Mình Chúa chăng ? 


gì t5: 


Thưa: Phải ước ao liên, càng năng chịu bao nhiêu thì càng 
được ích bấy nhiêu. 


l£`s#& 


Hỏi: Đặng những ích nào ? 

Thưa: Một là ta đặng hợp làm một cùng Chúa, hai là thêm 
ơn trọng Chúa trong ta, ba là bớt những tình tư dục, 
bốn là cho ta đặng dấu thật ngày sau sẽ hưởng phúc 
đời đời. 

Hỏi: LỄ Mi-sa là lễ nào ? 

Thưa: Là lễ dâng Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giê-su 

trong hình bánh rượu mà tế lễ Đức Chúa Trời, như 
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xưa Chúa đã dâng mình trên cây Thánh Giá cho Đức 
Chúa Cha. 

Hỏi: Ấy vậy thì lễ Mi-sa cũng là một lễ như xưa Chúa đã dâng 

mình trên cây Thánh Giá sao ? 

Thưa: Cũng thật là một lễ song khác hai sự này, vì xưa thì 
Chúa dâng Mình Người, mà nay thì bởi tay các hàng 
đạc đức lại xưa Máu Người đổ ra mà bãy giờ chẳng 
còn đổ ra nữa. 

Hỏi: Trong Hội Thánh có ý gì mà dâng lễ Mi-sa ? 

Thưa: Có bốn ý này, một là nhìn biết Đức Chúa Trời là Chúa 
cao trọng trên hết mọi sự, hai là cho đặng 
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tha hết mọi tội lỗi ta, ba là xin cho ta đặng mọi sự lành, 
bốn là tạ ơn Người, vì mọi ơn lành đã xuống cho ta xưa 
nay. 

Hỏi: Có nên dâng lễ Mi-sa mà tế lễ Đức Chúa Bà cùng các thánh 
chăng ? 

Thưa: Chẳng nên, vì sự tế lễ là thuộc về một Đức Chúa Trời 

mà thôi. 
Hỏi: Những ai đăng hưởng công ơn bởi lễ Mi-sa mà ra ? 
Thưa: Kẻ sống và kẻ chết đều đặng hưởng nhờ. 


Cáo Giải 
đệ thất thiên 


Hỏi: Phép giải tội là gì ? 
Thưa: Là phép tha tội cho những kẻ đã phạm từ khi rửa tội 
về sau. 


Hỏi: Phép giải tội có phải là sự cẩn kíp cho đặng rỗi linh hôn 
@ ? 


Thưa: Là sự rất. cần kíp cho những kẻ đã phạm tội trọng từ 
rửa tội về sau. 

Hỏi: Phép giải tội có mấy phần ? 

Thưa: Có ba phần, một là ăn năn tội, hai là xưng tội, ba là 
đền tội. 

Hỏi: Ăn năn tội là ấí gì ? 

Thưa: Là lo buồn đau đớn về mọi tội đã phạm, và dốc lòng 
chừa chẳng hề phạm tội ấy nữa. 

Hỏi: Ăn năn tội 
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có mấy cách ? 

Thưa: Có hai cách, một là ăn năn tội vì Chúa,hai là ăn năn 
tội vì mình. 


Hỏi: Ăn năn tội vì Chúa nghĩa là làm sao ? 
nhân từ và tốt lành vô cùng. 

Hỏi: Ai ăn năn tội vì Chúa có đặng ích gì chăng ? 

Thưa: Những kẻ ấy dù chưa đặng xưng tội miễn là có lòng 
muốn xưng tội thì đã khỏi tội mà lại đặng nghĩa cùng 
Chúa. 

Hỏi: Ăn năn tội vì mình là làm sao ? 


Thưa: Là lo bưồn đau đớn bởi xấu hổ vì tội cùng e 


,3 ` EỊ s 5 BỊ 
S3 x1 šš 3 sề 7ý ta miội 
xăy 


tr St cề EM tu 


tế nè S cš 8 


Hi 3 


3x 
S 


XP gì 
F 


Xà ĐỀ 
XI ——~ 


18b 


mất nước thiên đàng, hay là sợ hình khổ địa ngục vô 
cùng. 
Hỏi: Ai ăn năn cách này có được nghĩa cùng Chúa chăng ? 
Thưa: Chẳng ví bằng có chịu phép giải tội thì mới đặng. 
Hỏi: Ăn năn tội nên có mấy ý ? 
Thưa: Có bốn ý: 
Một là cậy sức Chúa giục lòng mà ăn năn tội. 
Hai là đau đớn trong lòng vì đã phạm tội, chẳng phải 
lo bưồn bề ngoài mà thôi. 
Ba là giận ghét mọi tội mình chẳng sót tội nào. 
Bốn là đau đớn tội mình hơn lo tiếc mọi sự thế gian. 


Hỏi: Ăn năn tội cậy sức 
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Chúa là làm sao ? 

Thưa: Là khi bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần giục lòng mà ta 
ăn năn tội. 

Hỏi: Kẻ ăn năn tội bởi mắc phải tai họa gì như mất của cải hay là 

liệt lào mà lo buôn đau đớn có phải là cậy sức Chúa chăng ? 

Thưa: Chẳng phải, vì ăn năn thể ấy là theo tính xác thịt mà 
thôi. 

Hỏi: Ăn năn vì mọi tội là gì ? 

Thưa: Là đau đớn về mọi tội lỗi, nếu mà có một tội nào mà 
chẳng lo buồn đến thì chẳng gọi là ăn năn tội nên. 


Hỏi: Đau đớn tội mình hơn lo 
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tiếc mọi sự nghĩa là làm sao ? 
Thưa: Là ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng Chúa, hơn là 
mắc phải tai nạn, hay là đã mất mọi giống châu báu 


ta yêu chuộng ở đời này. 

Hỏi: Có mấy thể giục lòng ta ăn năn tội ? 

Thưa: Có hai: 
Một là nài xin cùng Chúa cho ta được lòng đau 
đớn thật; 
Hai là phải tìm một hai cách gì cho được giục 
lòng ta. 


Hỏi: Những cách thế nào ? 

Thưa: Như thể là suy tưởng Chúa rất nhân từ hằng xuống ơn 
cho ta không ngần,mà ta phụ nghĩa cùng Người dường 
ấy, hay là tưởng công 
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nghiệp Đức Chúa Giê-su, bởi tội ta nên Người đã đổ 
hết mầu mình ra cùng là suy ngắm bởi tội thì đã đáng sa 
địa ngục mà chịu hình khổ đời đời, lại mất sự vui vẻ 
thiên đàng chẳng cùng. 
Hỏi: Có dấu nào cho ta đặng biết thật ta đã ăn năn tội nên chăng ? 
Thưa: Có hai dấu này: 


Một là khi thấy ta đã chừa và có lòng ghét bỏ tội thật; 
Hai là xa lánh mọi cách thế quen làm cho ta phạm tội. 
Hỏi: Phải đọc kinh ăn năn tội thể nào ? 
Thưa: Tôi kính lạy một Đức Chúa Trời Ba Ngôi dựng nên 
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trời đất, sinh ra nhân vật. Tôi lại kính mến một Đức 
Chúa Trời trên hết mọi sự, vì Đức Chúa Trời là sự tốt 
lành trên hết mọi sự lành, nhân vì sự ấy tôi lo buôn ăn 
năn trên hết mọi sự lo vì tôi đã nghịch cùng Đức Chúa 
Trời, ôi phạm tội nhiều, tôi ghét tội tôi trên hết mọi sự 
ghét, vì tôi đã lỗi cùng Đức Chúa Trời, tôi lại đốc lòng từ 
này về sau giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, mà tôi cầu 
cùng Đức Chúa Trời là Chúa tôi tha tội tha vạ cho tôi vì 
tôi cậy đã có công 
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Đức Chúa Giê-su là con một Đức Chúa Trời đã 
xuống thế ra đời lấy mình chuộc tội chịu chết trên 
cây Thánh giá vì tôi. A-men 


Cáo minh bổ thục 
đệ bát thiên. 


Hỏi: Xưng tội là làm sao ? 

Thưa: Là tỏ mọi tội lỗi ta cùng hàng linh mục. 

Hỏi: Đang khí xưng tội phải có lòng thế nào ? 

Thưa: Phải có lòng khiêm nhường thật thà mà tố cáo mọi tội 
lỗi mình. 

Hỏi: Khiêm nhường là làm sao ? 

Thưa: Là khi tỏ tội mình thì có lòng xấu hồ thẹn thùng, vì đã 
làm mất lòng Chúa. 

Hỏi: Lòng thật 
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thà là làm sao ? 


Thưa: Là khi xét biết tội thể nào thì xưng ngay thể ấy, chẳng 
nên thêm bớt. 


Hỏi: Xưng mọi tội nghĩa là gì? 
Thưa: Nghĩa là phải xưng mọi tội trọng, chẳng giấu tội nào. 
Hỏi: Kẻ có ý giấu một tội trọng mà thôi có phạm tội chăng ? 


Thưa: Phạm tội trọng vì phạm sự thánh, nên sau khi xưng tội, 
trước phải xưng tội phạm sự thánh này, sau phải xưng 
lại mọi tội , đã : xưng phen ấy. 


Hỏi: Ta xưng trồng mọi tội mà thôi có đủ chăng ? 


Thưa: Chẳng đủ, giả như tội ăn trộm mà xưng trồng rằng: 
Tôi đã ăn trộm (a) 
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thì chưa đủ, song phải xưng ăn trộm (a) đã mấy lần mà 
vật ấy là bao nhiêu hay là của thánh, đù các tội khác 
cũng vậy. 

Hỏi: Làm cách nào cho được biết mọi tội lỗi mà xưng ? 

Thưa: Phải xét theo đấng bậc mình, hoặc lo nói, làm điều gì, 
phạm điều răn Chúa cùng Hội Thánh và bảy mối tội 
đầu. 

Hỏi: Ta phải xưng mọi tội nhẹ chăng ? 

Thưa: Bằng chẳng xưng thì chẳng phạm tội gì, song mà xưng 
cùng có lòng đau đớn thì rất nên có ích. 

Hỏi: Đẩn tội là làm sao ? 

Thưa: Là làm những sự thầy giải tội dạy cùng những việc 
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theo ý ta mà đền tội như thể ăn chay cầu nguyện hay là 
thí của cho kẻ khó khăn cùng việc khác như vậy. 


Hỏi: Chịu những sự tai nạn nhọc nhằn như cơn buôn râu bệnh 
hoạn cùng điều khác như vậy có được đền vì tội ta chăng ? 


Thưa: Ví bằng có ý chịu vì lòng kính mến Chúa, hay là đền 
vì tội thì cũng đặng. 
Hồi: Bằng đã làm mất lòng ai, có phải phạt tạ kẻ ấy chăng ? 
Thưa: Chẳng những là phạt tạ mà thôi. song nhà ấy có chịu 
thiệt hại điều gì dù đủa dùcôúg cũng phảithường lại nữa 
Hỏi: Kẻ 
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đã xưng tội nên cùng đã chịu phép giải tội thì đã khỏi tội. 
mà còn phải đền tội làm chỉ ? 
Thưa: Đã hay rằng: Kẻ chịu phép ấy nên thì đã khỏi tội, 
cùng hình phạt đời đời, song còn hình phạt tạm nữa, 
nên phải đền mới khỏi. Ví như trong quốc pháp, ai đã 
mắc tội tử luận, dù triều đình tha chết mặc lòng, song 
cũng phải đái tội lập công. 
Hỏi: Phân phạt tạm phải đền ở đâu ? 
Thưa: Phải đền ở đời này hay là: trong lửa luyện tội. 
Hỏi: Còn có cách nào cho khỏi phần phạt tạm ấy chăng ? 
Thưa: Có phép đại xá 
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cùng ân xá. 
Hỏi: Đại xá là gì ? 
Thưa: Là phép tha hết mọi phần phạt tạm. 
Hỏi: Ân xá là gì ? 
Thưa: Là phép tha một hai phần mà thôi. 
Hỏi: Ai có quyền ban pháp đại xá cùng ân xá ? 
Thưa: Có một Hội Thánh mà thôi. 
Hỏi: Ta phải làm thể nào mà chịu ơn ấy cho nên ? 


Thưa: Phải thật lòng ăn năn tội cùng làm mọi việc như thể 
thức truyền. 


Chung phó, Thần phẩm, Hôn phối 
đệ cửu thiên. 


Hỏi: Phép xức dầu thánh cho kẻ gần chết là đí gì ? 
Thưa: Là 
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phép giúp đỡ kẻ liệt về phần linh hồn cũng có khi về 
phần xác nữa. 
Hỏi: Kẻ chịu phép này đặng những ích gì ? 
Thưa: Đặng ba điều ích này: 
Một là đặng vững vàng chẳng sợ chết, cùng chước ma 
quỷ, 
Hai là khỏi mọi tội nhẹ và tội trọng hoặc là đã quên 
hay là bởi cơn bệnh mà xưng chẳng được, 
Ba là khi có ích phần linh hồn thì cũng đặng khoẻ 
mạnh phần xác nữa. 
Hỏi: Có nên chờ khi hấp hối mà chịu phép này chăng ? 
Thưa: Chẳng nên, song khi thế ngặt, thì phải tính việc ấy. 


Hỏi: Phép truyền chức thánh là phép 
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nào ? 
Thưa: Là phép phong chức cho các hàng linh mục, đặng 
quyền tế lễ Đức Chúa Trời và giúp việc Hội Thánh, 
lại đặng ơn Chúa mà làm những việc ấy cho nên. 

Hỏi: Phép hôn phối là đí gì ? 

Thưa: Là phép nhất phu nhất phụ phối hợp cùng nhau, theo ý 
Chúa định mà truyền nhân loại, cùng giúp đỡ nhau làm 
việc lành, mà giữ đạo Đức Chúa Trời cho đặng nên 
thánh. 

Hỏi: Có nên cưới nhiều vợ chăng ? 

Thưa: Chẳng nên, vì thuở tạo thiên lập địa, Đức Chúa Trời 

đã sinh một nam một nữ, để phối hợp cùng nhau mà 
sinh loài người ta 
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Ấy là phép nhất phu nhất phụ, đâu khá tư tình mà cải ý 
Chúa định. 

Hỏi: Như đàn ông có vợ mà không sinh con, có nên cưới vợ khác 

cho đặng con chăng ? 

Thưa: Chẳng nên, giả như chồng rằng không con mà cưới vợ 
khác thì vợ cũng rằng không con mà lấy chồng khác 
thì lẽ ấy làm sao. Ví bằng vợ chẳng khá hai chồng thì 
chồng.cùng 'chẳng nên hai vợ. 

Hỏi: Còn có lẽ nào nữa chăng ? 

Thưa: Còn nhiều lẽ khác, 

Một là trong đạo phu phụ thì phải 
giữ tín nghĩa làm đầu như chẳng toàn nhất phụ nhất 
phu sao cho đặng 
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trọn niềm tín nghĩa, 
Hai là phu phụ hòa thì gia đạo thành, bằng chồng rầy 
vợ nọ, mai vợ kia sao cho đặng một lòng hòa thuận, 
Ba là cưới vợ mà sinh con cái thật là đồng khí liên chỉ, 
bằng cưới nhiều vợ hoặc là phân dòng nọ,dòng kia sao 
cho đặng vẹn tình hiếu đễ. 
Hỏi: Kẻ không con mà cứ nhất phu nhất phụ ắt là tuyệt tự, chớ cấu 
bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại lẽ ấy làm sao ? 
Thưa: Có con cùng không,vốn chẳng tại ta, một tại ý Chúa 
phân định mà thôi. Vả sự thảo cùng không cũng chẳng 
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tại có con hay là không con, một tại dữ phụ mẫu đồng 
tâm đồng đức phụng dưỡng cung kính. Vâng chính mệnh 
cha mẹ thửa định ấy là thật hiếu mà chớ, như câu vô hậu 
vi đại là lời Mạnh Tử nói chữa vua Thuấn cho khỏi chữ 
bất hiếu mà thôi, chẳng nên lấy lời ấy mà nghịch mệnh 
Đức Chúa Trời làm chỉ. 
Hỏi: Ái muốn chịu phép hôn phối cho nên, phải làm thế nào ? 
Thưa: Trước hết phải có lòng thờ phụng Chúa chẳng phải 
một tưởng việc phần xác mà thôi lại phải giữ mình cho 
thanh sạch đừng có tội gì trọng. 


Hỏi: Có 
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ý thờ phụng Chúa là làm sao ? 

Thưa: Là phải giữ tín nghĩa và nhịn nhục nhau mỗi khi lầm lỗi 
và giúp đỡ nhau cho thượng hòa hạ mục;sau dù có 
sinh con cái thì phải năng dạy dỗ răn khuyên. 

Hỏi: Phải dạy răn con cái làm sao ? 

Thưa: Một là phải tập tành nó mến yêu Chúa hết lòng cùng 
chê ghét mọi đường tội lỗi, 

Hai là phải ra công dạy dỗ cho thuộc biết những sự 
phải tin trong đạo thánh, 

Ba là. giữ gìn xem sóc kẻo nó làm sự gì chẳng nên 
chăng. 


Hỏi: Kẻ có vợ chông cùng kẻ đẳng trinh,ai hơn ? 


lễ 


gự! 


lù 


Thưa: Kẻ đồng trinh hơn vì kẻ không lo vợ chồng một khí tục 
tinh tu, thì phúc đức càng cao càng trọng lại càng gần 
Chúa hơn nữa. 


Thập Giới 
đệ thập thiên 


3š 3+ PM Hi 


Hỏi: Phải làm đi gì cho được rỗi linh hôn ? 

Thưa: Phải giữ Mười Giới Đức Chúa Trời,cùng Sáu Điều 
Răn Hội Thánh. 

Hỏi: Mười Giới là những điều nào ? 

Thưa: Thứ nhất là kính trọng một Đức Chúa Trời trên hết 
mọi sự. 
Thứ hai chớ lấy tên Đức Chúa Trời mà thề 
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dối. 
Thứ ba, giữ ngày Chủ nhật. 
"Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. 
Thứ năm, chớ giết người. 
Thứ sáu, chớ làm tà dâm. 
Thứ bảy, chớ ăn trộm cướp. 
Thứ tám, chớ bơ va cho người. 
Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. 
Thứ mười chớ tham của người. 
Lược mười sự răn tóm về hai này mà chớ, trước kính 
trọng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu 
người như mình ta vậy. 


Giới thứ nhất 
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Hỏi: Giới thứ nhất dạy những gì? 

Thưa: Dạy thờ phượng một Đức Chúa Trời và tin cậy kính 
mến Người trên hết mọi sự. 

Hỏi: Nên thờ các thánh bằng Chúa chăng ? 

Thưa: Chẳng nên, vì ta thờ các thánh là tôi ngay con thảo 
Chúa mà thôi. 

Hỏi: Vậy thì sao hằng câu nguyện cùng các thánh ? 

Thưa: Cho các thánh cầu thay nguyện giúp cùng Chúa cho ta 
đặng mọi sự lành. 

Hỏi: Những điều nào nghịch cùng sự kính trọng Đúc Chúa Trời ? 

Thưa: Có ba điều này, một là thờ phượng ma quỷ, bụt thần, 
hai là khinh để của thánh, ba là tin cậy dị 
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đoan. 

Hỏi: Dị đoan là đí gì ? 

Thưa: Là những sự đơm tế,quải lạy ông bà,cha mẹ; tin bói 
khoa,nhâm độn; cậy phù thủy,pháp môn; xem tướng 
mạo, chọn ngày giờ, kỳ an chạp miếu, lên đồng, 
xuống đồng, thờ tiên sư thổ công,thổ chủ, đặt bài vị, 
lên nêu,buộc tran, cầu địa lý, đốt giấy tiền vàng bạc 
khi chiêm bao,mộng ảo;gặp đờn ông, đờn bà; bàn 
luận tốt xấu cùng là tin chim kêu,gà gáy, chuột rúc, 
nhện sa, rằng thiêng rằng thính và mọi điều khác như 
vậy. 

Hỏi: Có mấy cách nghịch cùng đức tin ? 


Thưa: Có bốn cách : 
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này: 

Một là cứng lòng chẳng tin mọi sự như Hội Thánh đã 
truyền như kẻ ngoại, cùng quân lạc đạo, 

Hai là kẻ có đạo bởi sợ phép quan cùng hình phạt 
hay là hổ thẹn mà chối đạo,tùy thời theo thói thế 
gian, 

Ba là kẻ cố ý hồ nghỉ sự gì trong phép đạo, 

Bốn là làm biếng chẳng muốn học những sự phải 
biết cho đặng rỗi linh hồn. 
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Hỏi: Những sự phải biết cho đặng rỗi linh hôn là những sự nào ? 
Thưa: Một là phải biết sự mầu nhiệm, một Đức Chúa Trời 
Ba Ngôi cùng Chúa Cứu Thế ra đời và chuộc tội cho 
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thiên hạ. 
Hai là đến ngày tận thế, cả và loài người ta đều thì 
sống lại mà chịu thưởng hay là chịu phạt đời đời. 


Ba là phải biết kinh Tin, kinh Cậy, kinh Kính Mến, 
kinh Lạy Cha (a), Mười Giới Răn Đức Chúa Trời 

cùng sáu điều Hội Thánh và những điều thuộc về bí 
tích cùng những việc theo đấng bậc mình. 


Hỏi: Có sự gì nghịch cùng đúc cậy chăng ? 


Thưa: Có hai sự này; một là ngã lòng rủn chí,chẳng làm việc 
đền tội; hai là cậy lòng lành Chúa cùng sức mình thái 
quá nên lần lữa chẳng kíp toan trở lại. 


Hỏi: Có sự 


(a) Năm1837đã đọc kinh Lạy Cha 
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Hỗi: Giới thứ hai cấm những sự gì ? 
Thưa: Cấm ba sự này: 
Một là thề quấy, 
Hai là nói lộng ngôn, 
Ba là rủa mình hay là kẻ khác. 
Hỏi: Thể quấy là làm sao ? 
Thưa: Là thề dối, thề vặt cùng thề mà làm sự chẳng nên. 


Hỏi: Kẻ đã thề mà làm sự chẳng nên có phải giữ lời thể chăng ? 
Thưa: Chẳng, vì kẻ thề làm vậy thì đã phạm tội, bằng giữ lời 
thề thì lại phạm tội khác nữa. 


Hỏi: Có khi nào nên thê chăng ? 
Thưa: Khi có việc gì trọng mà kẻ bề trên bắt thề thì nên lấy 
tên Đức Chúa Trời mà 
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thề. 
Hỏi: Có nên lấy tên bụt thân ma quỷ mà thê chăng ? 
Thưa: Chẳng nên. 


Giới thứ ba 


Hỏi: Giới thứ ba dạy những điều gì ? 

Thưa: Dạy ta phải giữ mọi ngày Chủ nhật. 

Hỏi: Giữ ngày Chủ nhật là làm sao ? 

Thưa: Là những ngày ấy phải có ý mà xem lễ và làm việc 
phúc đức. 

Hỏi: Ngày Chủ nhật nên làm việc xác chăng ? 

Thưa: Chẳng có điều gì khẩn cấp thì chẳng nên. 

Hỏi: Khi chăng khẩn cấp có nên sai khiến tôi 
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tớ làm việc xác trong ngày ấy chăng ? 


Thưa: Chẳng nên. 
Giới thứ bốn 


Hỏi: Giới thứ bốn dạy những sự gì ? 
Thưa: Dạy thảo kính vâng lời chịu lụy cùng giúp đỡ cha mẹ. 
Hỏi: Thảo kính cha mẹ phải làm thế nào ? 

Thưa: Trước là cầu xin cho người đặng sống lâu, sức khoẻ, 
sau là ở cho hòa nhã khiêm nhường;chẳng nên ngỗ 
nghịch,dễ duôi;chớ khá làm cho người rầu rĩ, hệ tử vi 
phụ ẩn (a), chẳng nên đàm tiếu sự lỗi gì người. 


Hỏi: Vâng lời chịu lụy là làm sao ? 


—————— 


(a) Hệ tử vi phụ ẩn : cha mẹ có làm điều gì sai lầm thì con cái chẳng nên tỏ ra 
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Thưa: Là cha mẹ dạy khuyên,sai khiến chẳng nên trách móc 
phần nàn; chớ khá bỏ nhà cha mẹ mà đi ác nghiệp 
chơi bời; cùng khi phối thất nhân duyên phải thuận 
tình người phân định; lại dù khi cố mệnh, người có 
trối phó điều gì thì khá vui lòng noi giữ. 

Hỏi: Giúp đỡ cha mẹ là làm sao ? 

Thưa: Là cha mẹ khó khăn, già cả, phải dưỡng nuôi, sớm 
viếng tối thăm, chẳng nên kể công nọ, nghĩa kia, vì 
đã dày ngày chịu khổ. Còn của người chẳng nên xớ 
bớt; khi liệt lào phải chạy thuốc thang; thuở mệnh 
một,trợ phần tống 
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táng, cùng cầu hồn, gửi lễ cho người. 

Hỏi: Nên quải lạy đơm tế ông bà cha mẹ đã qua đời chăng ? 

Thưa: Chẳng nên, vì là nghịch cùng phép đạo, lại thêm trái 
thửa lẽ hằng (a). 

Hỏi: Vì sao nghịch càng phép đạo ? 

Thưa: Vì Đạo Thánh dạy kẻ chết chẳng hay ăn uống, cũng 
chẳng được xuống ơn phù hộ cho ai mà lại ước ao 
cho kẻ, còn sống giúp lời cầu nguyện xin Chúa tha 
tội lỗi cho mình. 

Hỏi: Sao mà gọi rằng trái lẽ ? 

Thưa: Vì của phải dùng thì chẳng muốn cho,mà cho những 
vật dùng chẳng đặng như thể ai chới với dưới 


(a) Lẽ thường 
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sông,mà ta chẳng ra tay cứu vớt một đem của ăn cho 
mà thôi có phải lẽ cùng chăng thì mọi người đều 
biết. 

Hỏi: Giới này dạy phải thảo kính cha mẹ mà thôi sao ? 

Thưa: Cũng dạy kính thờ mọi kẻ bề trên nữa,như vua chúa 
quan quyền,chủ nhà,cùng thầy dạy dỗ và những kẻ 
già nua tuổi tác. 

Hỏi: Đấng bề trên dạy làm điều gì nghịch cùng đạo thánh có nên 

làm chăng ? 

Thưa: Chẳng nên vì phải kính trọng một Đức Chúa Trời trên 
hết mọi sự. 


Hỏi: Cha mẹ hay là chủ nhà phải làm những điêu gì cho con cái tôi 
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tớ ? 

Kị K3 I L4 Thưa: Phải làm bốn sự này: 

F>j ts * : Một là dạy dỗ, 

lệ Sĩ Hai là sửa phạt, 

+ Ba là làm gương tốt, 

3€ r:5 Bốn là dưỡng nuôi. 

Giới thứ năm 


Hỏi: Giới thứ năm cấm những điều gì ? 
Thưa: Cấm lấy ý riêng mà giết mình hay là kẻ khác. 
Hỏi: Giới này cấm bấy nhiêu mà thôi sao ? 


É 
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Thưa: Cũng cấm ghen ghét bỏ vạ cáo gian, khinh dể hờn 
giận, báo thù, diếc dóc (a), trù đo cùng muốn hay là 
làm điều gì thiệ hại người ta. 


Hỏi: Còn cấm điều gì nữa chăng ? 
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Thưa: Còn cấm làm 


(a) Nhiếc nhóc 154 
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gương xấu cho kẻ khác theo đồi, hay là xui giục làm 
thiệt hại người ta. 
Hỏi: Kê đã phao vu hay là chửi rủa làm nhơ danh xấu tiếng người 
ta phải làm thể nào ? 
Thưa: Phải phạt tạ cùng trả tiếng tốt cho người ta, lại bằng 
có tiện thì phải xưng ngay ra rằng mình đã vu oan 
đối trá. 


Giới thứ sáu cùng thứ chín 
Hỏi: Hai giới này cấm những sự gì ? 
Thưa: Cấm tưởng,nói cùng làm điều gì dâm dục. 


Hỏi: Tưởng mà phạm tội là làm sao ? 
Thưa: Là 
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khi có ý tưởng nhớ cùng ước ao điều gì dơ đáy. 

Hỏi: Nới mà phạm tội là đí gì ? 

Thưa: Là khi có ý muốn nói, hay là nghe lời gì tục u cùng 
ám hiểu ý tà. 

Hỏi: Làm mà phạm tội là thể nào ? 

Thưa: Là khi có ý trái mà nhìn xem, cùng đá đến những chỗ 
đơ dáy mình, hay là kẻ khác. 

Hỏi: Khi lâm phải cám dỗ về điều này phải làm thế nào ? 

Thưa: Tức thì phải bỏ đi, mà cầu xin cùng Chúa phù hộ,lại 
trốn lánh những cách thế làm cho ta phạm tội. 

Hỏi: Nhiững cách thế nào. quen làm 
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cho ta phạm tội ấy ? 
Thưa: Có bảy cách này: 
ở không nhưng là một, 
kết bạn cùng đoàn trắc nết là hai, 
coi sách hoa tình là ba, 
đến áng bội bè là bốn, 
xem ảnh hình tố nữ là năm, 
trai gái năng lân lứa là sáu, 
ăn uống sa đà là bẩy. 
Hỏi: Có cách nào dự phòng cho khỏi tội này không ? 
Thưa: Có. : 
một là phải giữ ngũ quan mình cho nhặt, nhất là khi 
nói, khi xem, 
hai là năng xưng tội chịu lễ, 
ba là thú (a) nào theo thú ấy, phải làm việc liên. 
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Giới thứ bảy cùng thứ mười 


Hỏi: Hai giới này cấm những điều gì ? 

Thưa: Chẳng những là cấm trộm cướp của người mà thôi, 
song lại cấm tham lam mơ ước nữa. 

Hỏi: Phạm giới này có mấy cách ? 

Thưa: Có ba: 
một là chẳng theo lẽ công mà lấy, 
hai là tài chủ chẳng muốn cho mà hãm cầm lấy, 
ba là mọi cách khác làm nát hại của người. 

Hỏi: Chẳng theo lẽ công mà lấy nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Là trộm cướp như quân gian đẳng, ăn cắp như đoàn tôi 
tớ, gạt gẫm như con buôn bán, cho 
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vay ăn lời như loài hà tiện, hay là dùng mưu kế như đứa 
gian.cáo 
Hỏi: Có mấy cách hãm cằm của người ? 
Thưa: Có bốn: 
một là chẳng thường của người, 
hai là chẳng trả nợ, 
ba là chẳng hoàn công, 
bốn là chẳng nạp thuế. 
Hỏi: Làm hư nát của người có mấy cách ? 
Thưa: Cũng có bốn, : 
phá cho tan nát là một, 
toan luận mà làm hư là hai, 
ra sức giúp phá là ba, 
kẻ có quyền phép cùng là việc mình phải giữ mà 
chẳngđón ngăn là bốn. 


Hỏi: Kẻ chẳng theo lẽ chính, lấy cầm của gì ai, đã trả của ấy lại 
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mà thôi, có đủ chăng ? (4) 

Thưa: Chẳng đủ, phải trả những phần thiệt hại nhà ấy đã 
chịu nữa; giả như ai đã lấy đồ thợ nào mà trả đồ ấy 
lại mà thôi thì chưa đủ, song phải tính bao lâu nhà ấy 
đã mất đồ, làm nghề chẳng đặng thì phải hoàn công 
bấy nhiêu ngày nữa. 

Hỏi: Kẻ mắc của người mà trả chẳng được thì làm sao ? 

Thưa: Bằng trả nổi thì phải trả tức thì, bằng chẳng thì ít nữa 
là có lòng muốn trả, bằng chẳng như vậy thì không 
được rỗi linh hồn cũng chẳng được chịu phép giải tội 
nữa. 


Hỏi: Phải trả cho 


(a) Có ý nói: ai đã ăn trộm, đã trả lại của ấy rồi, vậy như thế đã làm đa đủ bổn 
phận chăng ? 
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tuy là nói có khi chẳng thật, cũng chẳng gọi là nói dối. 

Hỏi: Có khi nào ta nên nói đối chăng ? 

Thưa: Chẳng nên. 

Hỏi: Kẻ đã làm chứng dối thì phải làm thể nào ? 

Thưa: Phải xưng ngay ra rằng mình đã chứng sự chẳng thật 
cùng phải thường những điều thiệt hại, người ta đã 
chịu vì mình. 

Hỏi: Còn cách nào khác phạm giới này nữa chăng ? 

Thưa: Còn ; 
một là ton lót kẻ làm chứng cho được nói đối hay là 
làm thinh đi, 
hai là giả bằng, giả thị,làm tờ giả đánh con dấu giả, 
ba là yểm cầm đơn trạng kẻ ngay chẳng cho 
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thấu đến lệnh trên,hầu chữa mình cho khỏi nạn. 


Hội Thánh điều luật 
đệ thập nhất thiên 
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Hỏi: Hội Thánh nghĩa là gì ? 


Thưa: Nghĩa là các bổn đạo ở khắp thế gian vâng lời chịu lụy 
Đức Thánh Pha Pha là đại phụ Thánh hội tông. 
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Hỏi: Hội Thánh có mấy lê luật ? 
Thưa: Có sáu: 
Thứ nhất xem lễ ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ cả. 
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Thứ hai giữ ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ cả,đừng làm 
việc xác. 


Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần. 
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Thứ bốn, chịu mình Đức Chúa 
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Giê-su ngảy dọn ra chay cả, hay là trong tuần lễ 
Phục sinh. 
Thứ năm, giữ tuần chay cả cùng các ngày chay mùa 
chay thánh. 
Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu cùng ngày thứ bảy. 
Hỏi: Kẻ chẳng giữ lễ luật Hội Thánh có phạm tội chăng ? 
Thưa: Kẻ giữ đặng mà cố ý chẳng giữ thì phạm tội trọng. 
Hỏi: Ta có giữ đặng bấy nhiêu điều răn ấy trọn chăng ? 
Thưa: Nếu không ơn Chúa giúp thì chẳng đặng. 
Hỏi: Phải làm áí gì cho đăng ơn Chúa ? 
Thưa: Phải năng đọc kinh cầu nguyện. 
Hỏi: Trong các kinh, kinh nào trọng hơn ? 


174 


% 


. «ng 


à[L+ 8B MÀ - 


ty 


18 xe 
: 3 si ñ 


»Wwj 


— 


š 
hi 


3 


> gi 3 R Hit & 


kh% 


hề 


rễ, 


* 


n, ` 


kẽ 


>> 
%E 


¬¬¬- 
N§ tí đề È 


< 
ta 


b tui 


kế: 


' sp 


HP: 


Thưa: Kinh Lạy Cha. 


Thiên Chúa kinh giải 
đệ thập nhị thiên 


Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, chúng tôi nguyện danh 
Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, vâng ý Cha làm dưới đất 
bằng trên trời vậy chúng tôi xin rày hằng ngày dùng đủ, 
và tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ 
chúng tôi, lại chớ để chúng tôi phải sa cám dỗ, bèn chữa 
chúng tôi cho khỏi sự đữ. A-men. 

Hỏi: Ai đặt kinh Lạy Cha ? 

Thưa: Là lời Đức Chúa Giê-su phán 
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dạy mười hai thánh tông đồ,mà truyền cho các người 
giáo hữu. 
Hỏi: Kinh ấy đạy xin những sự đí gì ? 
Thưa: Dạy xin cùng Đức Chúa Trời mọi điều thiết yếu phần 
linh hồn, và phần xác nên hôm mai phải đọc. 
Hỏi: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời nghĩa là làm sao ? 
Thưa: Là lạy Đức Chúa Trời là Cha chúng tôi ở trên trời. 
Hỏi: Ta là vật hàn, tội lỗi sao dám gọi Đức Chúa Trời là Cha ? 


Thưa: Vì Đức Chúa Trời dạy ta xưng Người là Cha lại Người 
thương ta hơn cha mẹ thương con nên mới dầm xưng 
Người là Cha. 


Hỏi: 
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Làm sao mà biết Đức Chúa Trời thương ta hơn cha mẹ 
thương con ? 

Thưa: Vì Người sinh trời đất muôn vật che chở dưỡng nuôi ta 
linh hồn và xác;lại ra đời chuộc tội chịu chết cho ta 
cùng xuống nhiều ơn trọng cho ngày sau được hưởng 
phúc đời đời. 

Hỏi: Ta phải làm áí gì cho đáng làm con Đức Chúa Trời ? 

Thưa: Phải vâng lời Người truyền dạy mà giữ mười giới răn 
cho trọn, chớ nghe lời ma quỷ mà nghịch mệnh 
Người. 

Hỏi: Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi mà rằng ở trên trời làm 

sao ? 


Thưa: Đã hay rằng vậy, song Người muốn 
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cho ta hằng trông phúc trên trời chớ mê tội lỗi thế gian 
cho nên rằng ở trên trời. 

Hỏi: Trong kinh ấy có mấy lời nguyện ? 

Thưa: Có bẩy, mà ba điều trước về lòng kính Chúa,còn bốn 
điều sau thì xin về phần ta. 

Hỏi: Lời thứ nhất chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng nghĩa là 

làm sao ? 

Thưa: Nghĩa là ta làm con Đức Chúa Trời thì phải kính Chúa 
trên hết mọi sự nên chẳng cầu giàu sang vui sướng 
thế gian, một trông cho thiên hạ ngợi khen danh 
Chúa mà thôi. 

Hỏi: Kẻ phạm tội 
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thật là phá danh Chúa,sao còn dám đọc rằng nguyện danh 
Cha cả sáng ? 
Thưa: Những kẻ ấy mà chẳng dốc lòng chừa tội thì ngôn 
hành tương phản, càng tỏ mình cố ý phạm tội. 
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Hỏi: Lời thứ hai, nước Cha trị đến nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Nghĩa là cầu xin cho các nước thế gian đều nhìn biết 
một Đức Chúa Trời là Chúa tể chí tôn vô đối mà 
vâng theo lệnh Người, lại xin cho được tới nước thiên 
đàng hưởng phúc đời đời. 

Hỏi: Lời thứ ba, vâng ý Cha làm dưới đất bằng trên trời vậy 
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nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Nghĩa là thiên thần cùng các thánh trên trời hằng vâng 
theo ý Chúa thể nào thì ta cũng xin vâng theo như 
làm vậy. 

Hỏi: Ý Chúa muốn cho ta làm những sự gì ? 

Thưa: Ý Người muốn cho ta làm mọi sự lành, lánh mọi sự dữ. 

Hỏi: Lời thứ bốn, chúng tôi xin rày hằng ngày dùng đủ nghĩa là 

làm sao ? 

Thưa: Hễ con khi thiếu lương thực thì xin cùng cha mẹ,mà ta 
là con Đức Chúa Trời nên phải xin lương thực hằng 
ngày dùng đủ cho phần linh hồn và phần xác. 

Hỏi: Lương thực phần xác 


186 


So 


B5 s> +0 tiỆ 
m 4E 


.v 
« 


Ẹ 


3M R 
3 


Ẹ 


Hštym Xu #: 


XưATE~ 


La 


8 


đòi 


Ẽ 


`. 
Ká 


» 5 3 g tš ÝE 


8 E5 + # 


= 


— 


ĐÈ >: S Bì 3ÿ 3h X HI 


+ 4# >+ 
= 


bi 


..^ 


lấr 


ẹ 


SU.. 
3b HÌM 


#ră) š n 


xí tư 


` 
G 


>% 


— 


TH 
& 


tr 


KH 


MỈ 
tr 
ữn 


TẾ 5 


cá 


| Sš 3> 


3 


HỆ 


ý 


š xí mỡ + àš NR lí 
Z3 g X3NG Et 


` 


- 


X~~ 
-_ 
— 
TY 
> 
=—i 
`= 


mm 


“na vàng vẻ 


là đí gì ? 

Thưa: Là cơm áo cùng mọi vật thường dùng. 

Hỏi: Có nên cầu giàu sang thế gian chăng ? 

Thưa: Cầu sự ấy cho được kính Chúa,yêu người thì nên, 
bằng cầu ý khác mà phạm tội,hại phần linh hồn thì 
chẳng nên. 

Hỏi: Lương thực linh hôn là đí gì ? 

Thưa: Là ơn Đức Chúa Trời cùng Mình Thánh Đức Chúa 
Giê-su. 

Hỏi: Ơn Đức Chúa Trời cùng Mình Thánh Đúc Chúa Giê-§u sao 

gọi rằng lương thực linh hồn ? 

Thưa: Ví như phần xác chẳng có ăn uống thì phải chết,mà 
linh hồn nếu không ơn Chúa cùng Mình Thánh Đức 
Chúa Giê- 
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su,ắt là chẳng hay làm lành cũng như chết vậy, nên gọi 
rằng lương thực linh hồn. 
Hỏi: Chúng tôi xin rày nghĩa là làm sao ? 
Thưa: Là phải hằng ngày hằng xin,chẳng nên trễ nãi bữa có 
bữa không. 


Hỏi: Lời thứ năm, và tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ 

có nợ chúng tôi nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Là xin Đức Chúa Trời tha tội cho ta như ta tha kẻ có 
lỗi cùng ta. 
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Hỏi: Ai đã làm mất lòng ta mà ta chẳng tha lỗi người ấy, Đức 
Chúa Trời có tha tội ta chăng ? 

Thưa: Đức Chúa Trời chẳng tha. 

Hỏi: 
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Sao gọi tôi là nợ ? 

Thưa: Hễ ai đã làm hư của ta thì phải thường lại cho ta, bằng 
chẳng thường ắt là người ấy còn mắc nợ ta; mà ta lỗi 
nghĩa cùng Chúa,ấy là ta phá ơnChúa thì phải ăn năn 
lập công đền tội bằng chẳng đền cũng mắc nợ Chúa 
như vậy cho nên gọi tội là nợ. 

Hỏi: Lời thứ sáu, lại chớ để chúng tôi phải sa cám dỗ nghĩa là làm 

$ao ? 

Thưa: Tà ma thịt mình thế tục là ba thù rất dữ hằng cám dỗ ta 
nhiều đường khéo léo hoặc dùng phú quý công 
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Thưa: Là nghe theo ma 
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quỷ bỏ Chúa mà đi đường tội lỗi, ngày sau phải khốn 
đời đời. 

Hỏi: Hoạn nạn phần xác là đí gì ? 

Thưa: Là đói khát,gươm dao,tật nguyền,tai nạn cùng những 


sự khác hại phần xác thịt;vậy giáo hữu phải cầu xin 
cho khỏi bấy nhiêu sự ấy, chẳng nữa thì xin Chúa 
xuống ơn thần lực mà chịu cho bằng lòng. 


Hỏi: A-men nghĩa là làm sao ? 
Thưa: Là lời cặn kế xin cho được bấy nhiêu lời cầu. 


Thánh Mẫu kinh giải 
đệ thập tam thiên 


Hỏi: Kinh nào Hội Thánh quen dùng mà cầu cùng Đúc Chúa Bà ? 


Thưa: 
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Kinh kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở 
cùng Bà, có phúc lạ hơn mọi nữ và Giê-su con lòng Bà 
gồm phước lạ. Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời khi nay 
cầu cho chúng tôi là kẻ có tội đến khi chết lại cầu giữ. A- 
men. 
Hỏi: Ai đặt kinh Kính mừng ? 
Thưa: Kinh ấy có ba mối : 
một là lời thiên thần mừng thưa Đức Chúa Bà khi 
truyền tin cho Người chịu thai Con Đức Chúa Trời, 
hai là lời bà thánh Y-sa-ve tiếp thấy Đức Chúa Bà 
mà ngợi khen Người, 
ba là lời Hội Thánh cầu 
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cùng Đức Chúa Bà mà xin Người phù hộ. 
Hỏi: Mối thứ nhất là những điều nào ? 
Thưa: Là Kính mừng Ma-ri- a đây ơn phước Đức Chúa 
Trời ở cùng Bà. 
Hỏi: Kính mừng nghĩa là làm sao ? 
Thưa: Là lời thiên thần Ga-bi-ri-e lạy mừng Đức Chúa Bà 
khi truyền tin cho Người chịu thai. 
Hỏi: Ma-ri-a nghĩa là đí gì ? 
Thưa: Là tên Đức Chúa Bà. 
Hỏi: Đầy ơn phước nghĩa là làm sao ? 
Thưa: Nghĩa là Đức Chúa Bà đặng ơn Đức Chúa Trời hơn 
các đấng thiên thần cùng các người thánh thay thảy. 


Hỏi: Đức 
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Chúa Trời ở cùng Bà nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Nghĩa là loài người ta đều mắc tội tổ tông, có một Đức 
Chúa Bà chẳng những là khỏi tội tổ tông mà lại khỏi 
mọi tội mình làm, hằng đẹp lòng Chúa liên, nên gọi 
rằng Chúa Trời ở cùng Bà. 

Hỏi: Mối thứ hai có phúc lạ hơn mọi nữ nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Là lời bà thánh Y-sa-ve ngợi khen Đức Chúa Bà mà 
rằng: Trong mọi người nữ không có một ai khá ví 
cùng Đức Chúa Bà,vì Đức Chúa Trời đã chọn Người 
làm mẹ. 


Hỏi: Và Giê-su 


Ex) 


X 3 lE š 35s Kí 2È 
' s sẽ| 


(xả 


hà 


con lòng Bà gôm phước lạ nghĩa là làm sao ? 


Thưa: Cũng là lời bà thánh ấy tán tạ khong khen Chúa vì 
đã giáng sinh trong lòng Rất Thánh Đức Chúa Bà. 
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Hỏi: Mối thứ ba: Thánh nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Nghĩa là Đức Chúa Bà đã được vẹn sạch các giống tội 

| lỗi. 

Hỏi: Khi nay cầu cho chúng tôi là kề có tội nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Là khi ta còn sống ở thế gian thì ma quỷ, thịt mình,thế 
tục không giờ khắc nào mà chẳng cám dỗ ta phạm 
tội mất lòng Đức Chúa Trời, cho nên xin Đức Chúa 
Bà cầu cùng Đức 
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Chúa Trời xuống ơn cho ta được khỏi mọi đường tội lỗi. 


Hỏi: Đến khi chết lại cầu giữ nghĩa là làm sao ? 

Thưa: Là bởi khi ta gần chết thì ma quỷ thấy đã hết giờ hại 
đặng linh hồn ta, cho nên nó càng ra sức cám dỗ ta 
khi ấy, vậy phải xin Mẹ rất khoan nhân đã cứu giúp 
ta khi sống thì khi ấy lại càng cầu giữ hơn nữa. A- 
men (nghĩa lý như tiền). 

Hỏi: Kinh nào dạy ta những sự phải tin ? 
Thưa: Kinh : Tôi tin kính Đức Chúa Trời.là Cha phép 
tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi 


(a) Nghĩa lý như tiền: có ý nói chữ A-men đã cắt nghĩa ở trên trong kinh Lạy 
ha. 
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lại tin kính Con Một Đức Chúa Cha là Đức Chúa 
Giê-su Khi- ri-xi-tô là Chúa chúng tôi, bởi phép 
Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh 
bởi bà Ma-ri-a đồng trinh mà chịu nạn bởi Phong- 
4i-ð Phi-la-tô khiến đóng đính trên cây Thánh giá, chết 
mà bèn lấp, xuống địa ngục, ngày thứ ba bởi trong kẻ 
chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa 
Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống 
phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Chúa 
Thánh Thần. 
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Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các 
thánh cũng thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin 
thịt mình ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. 
A-men. 

Hỏi: Ai đặt kinh Tin Kính ? 

Thưa: Các thánh tông đồ trước khi phân nhau mà ởi khắp thế 
giảng đạo đã đồng đắt kinh ấy làm mười hai điều dạy 
các người giáo hữu cho đồng tín nhĩ hà nhất thể. 

Hỏi: Tin là làm sao ? 

Thưa: Là bởi ơn Chúa mà chịu lấy mọi lẽ trong đạo làm thật vì 

Đức Chúa Trời đã phán những lẽ ấy 
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và Hội Thánh truyền cho ta tin, dù mắt xem không 
thấy cũng chẳng dám hồ nghị, ấy gọi là tin, còn các 
điều trước đã giải tỏ (a) 


Chính việc giáo hữu phải làm hằng ngày 


Trước khi làm việc gì thì phải có ý dâng việc ấy cho Chúa 
mà rằng: Lạy Chúa tôi, tôi xin dâng việc này cho cả sáng 
danh Người và phần rỗi linh hồn tôi nữa. 

Đang làm việc thì phải tưởng đến Chúa một hai khi mà 
thầm thĩ và lời văn vấn thể này rằng: 


Lạy Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết lòng, hay là kêu tên 


(a) Kinh Tin Kính chỉ giải đến đây thôi 


48b 


Giê-su Ma-ri-a, hay là lạy Chúa cực trọng Ba Ngôi, tôi 
hết lòng thờ lạy Người. Hay là đọc kinh Tin, kinh Cậy, 
kinh Kính Mến. Hay là than thở với Chúa điều gì khác 
cũng nên. 

Trước khi đi đường thì phải nguyện thể này rằng: 

Lạy Chúa tôi là Chúa có lòng nhân từ và phép tắc vô 
cùng xin Chúa cho thánh thiên thần Ra-pha-e dẫn đường 
cho tôi được bằng an vô sự, và đem tôi trở về cho được 
mọi sự lành như đã đem đường cho ông thánh Tô-bi-a 
xưa. A-men. 
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Khi phải khốn nạn hay là rầu rï điều gì thì phải chịu vui 
lòng mà tưởng rằng những sự này còn chưa đáng cho được 
đền vì tội ta,và nguyện thể này rằng: 
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Lạy Cha rất nhân từ hay thương xót vô cùng, lẽ thì tôi 
đáng chịu hơn nữa nhiều phần, song bởi lòng lành Chúa 
thì chẳng cho quá sức con người, thì xin đâng mọi sự cực 
tôi còn đáng chịubâygiờ hợp làm một cùng công trọng 
Chúa tôi và đền vì tội tôi nữa. 
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Khi phải chước cám dỗ thì phải ngửa mặt lên cùng Chúa 
mà nguyện thể này rằng: 

Lạy Chúa tôi vì năm dấu thánh Người xin chữa lấy tôi. 
Hay là nguyện cùng Đức Mẹ mà rằng: 

Lạy Đức Mẹ cực khoan cực nhân, xin chữa lấy tôi cùng vì 
Máu Thánh con Đức Mẹ đã đổ ra vì tôi. 

Hay là nguyện lời gì khác như vậy cũng nên. 


Khi sa phạm tội gì tức thì phải có lòng đau đớn thật cùng 
đọc kinh Ăn Năn Tội mà xin Chúa thứ tha. 
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Trước bữa ăn phải đọc kinh này rằng: 

Lạy Chúa tôi, ấy con mắt mọi người hằng ngửa trông 
xem Chúa mà đến bữa thì Chúa lại ban lương thực cho 
tôi tớ hưởng nhờ, nếu Chúa mở tay ra thì mọi loài được 
an lành sung túc. A-men. 


Xin Chúa hãy làm phép lành cho chúng tôi và của ăn này 
là ơn đã thí ban cho chúng tôi được hưởng nhờ lượng bao 
dung Chúa đã rộng rãi vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su 
là Chúa chúng tôi. A-men. 
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Khi ăn rồi phải đọc kinh này rằng: 

Chúng tôi cám đội ơn Chúa phép tắc vô cùng về mọi ơn 
Người đã xuống cho chúng tôi xưa nay, nhất là những của 
ăn Người mới cho chúng tôi hưởng dùng khi nãy vì Chúa 
là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. A-men. 


Chúng tôi lại ngửa trông xin Chúa trả công cho những kẻ 
đã vì danh Chúa mà làm ơn cho chúng tôi được hưởng 
phúc đời đời và cậy lòng lành Chúa hay thương xót vô 
cùng cho các đẳng linh hên 
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trong lửa luyện tội được nghỉ yên trên nước thiên đàng. 
A-men. 


Kinh Dốc Lòng Giữ Đạo Chúa Cho Trọn 


Hễ khi bắt đạo thì hằng ngày ban hôm phải đọc kinh sau 
này: 


Lạy Chúa tôi là Đấng đã dựng nên trời đất muôn vật và 
sinh ra tôi ở đời này mà thờ phụng Chúa nên chính việc 
tôi phải làm là tin cậy yêu mến giữ đạo Chúa cho trọn,lại 
bởi tội lỗi tôi nên Chúa đã lấy lòng thương xót mà cho 
Ngôi Hai xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà cứu 
lấy tôi cho khỏi sa 
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địa ngục vô cùng mà rày tôi chẳng muốn chịu sự khổ mà 
báo nghĩa Chúa đã thương tôi dường ấy sao, ấy vậy từ 
này về sau dù tôi phải chịu bắt bớ gông cùm tù rạc lưu 
giam, dù phải đầy đọa bỏ cha mẹ vợ con của cải, dù phải 
gia hình kểm khảo chết dữ dần độc ác thể nào vì đạo 
Chúa thì tôi sấn lòng mà chịu những sự ấy và tin thật mọi 
hình khổ kẻ đữ làm khốn cho tôi bâygiờ sánh chẳng bằng 
một chút hình khổ xưa Chúa đã chịu vì tôi, vả lại sự dữ 
tôi phải chịu bây: giờ 
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thì chóng qua chóng hết mà phần thưởng Chúa để dành 
cho tôi trên nước thiên đàng thì vô cùng vô tận. Vậy tôi 
xin Chúa ban ơn sức mạnh vững vàng cho tôi được 
'bển lòng từ này về sau thà chịu mọi hình khổ dù rất 
dữ thể nào cho đến chết chẳng thà bỏ đạo Chúa tôi cho 
được sống tạm đời này mà ngày sau phải chịu hình phạt 
vô cùng trong địa ngục. A-men 


Xu#g 


E+*:r T1 
3 rà K EỊ mẹ b grẻy 


Kinh đọc trước khi rước lễ 
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Đức Tin Kinh 
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Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su tôi tin thật chịu lễ là chịu' 
xác cùng máu thánh và linh hồn Đức Chúa Giê-su cùng 
tính Đức Chúa Trời ở trong hình bánh. 


Đức Cây Kinh 


Tôi lạy ơn Đức Chúa Giê-su tôi là kể yếu đuối mọi đường 
chẳng biết dọn mình cho được chịu Mình Thánh Đức 
Chúa Giê-su cho nên, vậy tôi cậy lòng lành vô cùng Chúa 
tôi thêm sức mạnh cho tôi được chịu ơn trọng ấy cho 
bằng lòng Chúa tôi. 
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Đức Mến Kinh 


Tôi lạy ơn Đức Chúa Giê-su tôi có lòng mến Đức Chúa 
Giê-su hết lòng hết sức vì Cha Cả đã thương tôi dường ấy 
là lấy Mình Thánh Người cho đặng nuôi linh hến tôi. 


Khiêm Nhương Kinh 


Tôi lạy ơn Đức Chúa Giê-su, tôi là kể hèn mọn tội lỗi xấu 
xa gớm ghiếc lắm, chẳng đáng cho Chúa ngự vào nhà 
linh hôn tôi song le Chúa phán một lời thì mọi tật trong 
linh hồn tôi 
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liền đã. 
Ước Ao Kinh 


Tôi lạy ơn Đức Chúa Giê-su, tôi ước ao hết lòng hết sức 
cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su là mạch mọi 
sự lành. 


Kinh đọc sau khi chịu lễ 


Đức Tin Kinh 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su, tôi tin thật tôi đã đặng chịu 
xác cùng máu thánh và linh hồn Đức Chúa Giê-su cùng 
tính Đức 
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Chúa Trời đã ngự vào lòng tôi. 


Đức Cây Kinh 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su, tôi đã chịu Mình Thánh Đức 
Chúa Giê-su, dù mà tôi chẳng đáng chịu ơn trọng ấy thì 
tôi cậy lòng lành vô cùng Đức Chúa Giê-su, chẳng có 
phạt mà lại thương tôi, cho tôi được ăn mày những ích 
trọng bởi Mình Thánh Đức Chúa Giê-su mà ra. 


Đức Mến Kinh 
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Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su, tôi mến Chúa tôi hết lòng 
hết sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương tôi đường 
ấy là đã cho tôi đặng chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su. 


Khiêm Nhượng Kinh 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su, tôi suy về sự Chúa tôi, 
đãngự vào lòng tôi bây giờlàĐấng sáng láng và tốt lành vô 
cùng mà tôi là kẻ rất hèn mạt, xấu xa gớm ghiếc thì tôi 
hổ ngươi lắm. 
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Cám Ơn Kinh 
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Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su muôn vàn trùng vì Cha Cả 
đã thương tôi đường ấy là đã cho tôi chịu Mình cùng Máu 
Thánh và linh hồn Đức Chúa Giê-su cùng tính Đức Chúa 
Trời là mạch mọi sự lành. 


Đâng Kinh 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su, tôi thấy Cha Cả rộng rãi vô 
cùng cùng tôi làm vậy, thì tôi chẳng dám tiếc gì cùng 
Chúa tôi 
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nữa. Vậy tôi dâng trót mình tôi xác và linh hôn cùng mọi 
sự tôi cho Chúa tôi cho đến trọn đời. 


Cầu Xin Kinh 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giê-su, tôi cả lòng đám xin Chúa tôi 
thêm sức mạnh cho tôi được chừa mọi tội lỗi cho trọn, 
cùng chịu mọi sự khó bằng lòng và tin cậy kính mến cùng 
theo thánh ý Cha Cả cho đến trọn đời. A-men. 


Chung 


242 


ĐỒNG 


